
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú

Thiết bị, dụng cụ chuyên ngành

1 Mô hình xử lý ô nhiễm đất bằng thực vật (phyto-remediation) Bộ 1

2 Máy đo tiếng ồn Chiếc 1

3 Máy đo tốc độ gió/nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng Chiếc 1

4 Máy đo bụi không khí cầm tay Chiếc 1

5 Máy đo DO (Dissolved Oxygen) Chiếc 1

6 Máy định vị (GPS cầm tay) Chiếc 1

7 Máy đo khí thải cầm tay Chiếc 1

Bộ dụng cụ đào phẫu diện (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 1

Thước dây Chiếc 1

Dao nhọn Chiếc 1

Cuốc Chiếc 1

Xà beng Chiếc 1

9 Kính hiển vi quang học Chiếc 2

10 Máy đo pH cầm tay Chiếc 1

11 Máy cất nước một lần Chiếc 1

12 Máy quang phổ hấp thụ phân tử Chiếc 1

13 Máy ly tâm Chiếc 1

14 Máy khuấy từ Chiếc 1

15 Máy đo độ dẫn Chiếc 1

16 Máy đo độ đục Chiếc 1

17 Tủ lạnh Chiếc 1

18 Tủ lạnh sâu Chiếc 1

19 Tủ cấy Chiếc 1

20 Tủ ấm Chiếc 1

21 Tủ sấy Chiếc 1

23 Hộp chứa tiêu bản động vật trong đất Chiếc 2

24 Tủ trưng bày Chiếc 1

25 Cân kỹ thuật Chiếc 1

26 Cân phân tích Chiếc 1

27 Cân Chiếc 1

28 Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1

Bàn thí nghiệm (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 2

Bàn Chiếc 1

Giá để dụng cụ 2 tầng Chiếc 1

Chậu rửa dụng cụ Chiếc 1

Beaker Mỗi bộ bao gồm (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 2

Loại 50 ml Chiếc 4

Loại 100 ml Chiếc 4

Loại 250 ml Chiếc 2
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Loại 500 ml Chiếc 2

Loại 1000 ml Chiếc 1

Pipet (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 2

Loại 1 ml Chiếc 1

Loại 2 ml Chiếc 1

Loại 10 ml Chiếc 1

Giá đỡ pipet Chiếc 1

Phễu thủy tinh (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 2

Loại 8 cm Chiếc 1

Loại 15 cm Chiếc 1

Buret (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 2

Loại 10 ml Chiếc 1

Giá đỡ Chiếc 1

Kẹp đôi Chiếc 1

Ống nghiệm (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 2

Loại 10 ml không có nút vặn Chiếc 10

Loại 20 ml không có nút vặn Chiếc 10

Loại 10 ml có nút vặn Chiếc 5

Loại 20 ml có nút vặn Chiếc 5

Giá ống nghiệm Chiếc 2

Bình định mức (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 1

Loại 50 ml Chiếc 1

Loại 100 ml Chiếc 1

Loại 1000 ml Chiếc 1

36 Đĩa petri Chiếc 36

Que cấy (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 6

Loại thẳng Chiếc 1

Loại vòng Chiếc 1

Loại móc Chiếc 1

Ống đong (Mỗi bộ bao gồm): Bộ 2

Loại 25 ml Chiếc 1

Loại 50 ml Chiếc 1

Loại 100 ml Chiếc 1

Loại 500 ml Chiếc 1

Loại 1000 ml Chiếc 1

39 Chai chứa chất chỉ thị Chiếc 6

40 Ống nhỏ giọt Chiếc 6

41 Đèn cồn Chiếc 6

42 Nhiệt kế Chiếc 6

43 Thiết bị lấy mẫu nước theo độ sâu Chiếc 1

Thiết bị hỗ trợ đào tạo

44 Máy vi tính Bộ 18

45 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

Tổng: 130

37

38

35

33

34

30

31

32


